	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

HÀ TĨNH

HƯỚNG DẪN CHẤM
	KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH LỚP 12 THPT

NĂM HỌC 2017 – 2018

MÔN THI: SINH HỌC


	Câu
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1
(3,5 điểm)
	a) Tính phổ biến

b) 

- Cần đoạn mồi vì: enzim ADN polimeraza chỉ có thể kéo dài mạch mới khi có sẵn đầu 3’OH, đoạn mồi giúp cung cấp đầu 3’OH
-  Đoạn mồi là ARN vì đoạn mồi được tổng hợp nhờ enzim ARN polimeraza, enzim này chỉ lắp ráp các ribo nuclêôtit thành mạch pôlinuclêôtit.
c) 2 yếu tố gồm:

- Hoạt động của enzim Aminoacyl – tARN syntestaza

- Nguyên tắc bổ sung giữa bộ ba đối mã với bộ ba mã hóa

d) Vì:

- Đột biến thay thế cặp nuclêôtit có thể xảy ra ngay cả khi không có tác nhân đột biến.

- Đột biến thay thế thường ít ảnh hưởng đến sức sống và khả năng sinh sản của thể đột biến.

e) - Đảo đoạn gây bất thụ vì đảo đoạn làm rối loạn quá trình tiếp hợp NST trong giảm phân, dẫn đến tạo ra các giao tử không bình thường. Các giao tử này thường mất hoặc giảm khả năng thụ tinh

g) Tỉ lệ giao tử bình thường tạo ra là 1/2n = 1/211
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	Câu 2

(3,0 điểm)
	a) Quá trình phiên mã và dịch mã của loài này xảy ra đồng thời, ngay cả khi phân tử ARN chưa được tổng hợp xong. ( đây là sinh vật nhân sơ.

b) A: Đầu 5’ của mạch mã gốc; B: đầu 3’ của mạch mã gốc; C: đầu 5’ của mARN
c)Từ sơ đồ cho thấy, ribôxôm 3 tham gia dịch mã đầu tiên, do đó, chuỗi pôlipeptit được tổng hợp từ ribôxôm này có số axit amin nhiều nhất.
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	Câu 3

(3,0 điểm)
	a) 
- Tần số hoán vị gen f = 30% ( tỉ lệ tế bào có hoán vị gen trong tổng số tế bào giảm phân là 60% ( Xác suất tế bào này xảy ra hoán vị gen là 60%
b) 
- Tỷ lệ giao tử của cây này là: 1/2 giao tử bình thường : 1/2 giao tử đột biến

Vì các hợp tử bị đột biến mất đoạn đồng thời ở hai NST trong cặp tương đồng bị chết nên tỉ lệ cây con bình thường tạo ra là (1/2 x 1/2)/(1 – 1/2 x 1/2) = 1/3
(Nếu thí sinh chỉ nêu kết quả mà không giải thích hoặc giải thích không đúng thì cho 1/2 số điểm).
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	Câu 4

(3,0 điểm)
	Cả hai tính trạng đều chịu sự chi phối đồng thời của nhân tố di truyền và nhân tố ngoại cảnh vì:

+ Các hạt được thu từ một quần thể khi gieo ở các khu vực khác nhau, cây mọc lên cho diện tích và số lượng răng lá khác nhau, chứng tỏ hai tính trạng này chịu ảnh hưởng bởi điều kiện môi trường.

+ Các hạt thu từ các quần thể khác nhau khi gieo trong một khu vực thì cây mọc lên có diện tích và số lượng răng lá khác nhau chứng tỏ hai tính trạng này chịu ảnh hưởng của kiểu gen

(Nếu thí sinh chỉ nêu được kết luận đúng nhưng không giải thích hoặc giải thích sai thì cho 1,0 điểm)
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	Câu 5

(3,0 điểm)
	a) 

Tần số alen ở giới đực: 
[image: image1.wmf]A

200 x 2 + 400 x 1

p= = 0,5

(200 + 400 + 200) x 2

 ; qa = 0,5

Tần số alen ở giới cái: 
[image: image2.wmf]A

360 x 2 + 720 x 1

p= = 0,6

(360 + 720 + 120) x 2

; qa = 0,4

Tần số alen của quần thể:


[image: image3.wmf]A

(200 + 360) x 2 + (400 + 720) x 1

p= = 0,56

(200 + 360 + 400 + 720 + 200 + 120) x 2

; qa = 1 - 0,56 = 0,44

b) Khi quá trình giao phối ngẫu nhiên xảy ra, ta có bảng penet:

♂

♀

0,5 A

0,5 a

0,6 A

0,3 AA

0,3 Aa

0,4 a

0,2 Aa

0,2 aa

Vậy cấu trúc di truyền của quần thể ở F1 là: 0,3AA : 0,5Aa : 0,2 aa
(Nếu thí sinh tính cách khác đúng thì vẫn cho điểm tối đa).
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	Câu 6

(3,0 điểm)
	- Xét tính trạng màu lông, ở F1 tỉ lệ kiểu hình: Đen : xám : trắng = 2 : 1: 1

( Gen quy định tính trạng có 3 alen, di truyền theo quy luật trội hoàn toàn.

Quy ước: A1: Lông đen; A2: Lông xám : A3: Lông trắng

( Thứ tự trội lặn: A1 > A2 > A3
Kiểu gen của P: A1A3 x A2A3
- Xét tính trạng chiều cao chân, F1 cho tỉ lệ 3 chân cao : 1 chân thấp ( tính trạng di truyền theo quy luật trội hoàn toàn, kiểu gen của P: Bb x Bb

- Xét chung 2 tính trạng ta thấy: Số loại kiểu hình ở F1 bằng tích số loại kiểu hình của các tính trạng nhưng tỉ lệ kiểu hình khác tích tỉ lệ kiểu hình các tính trạng chứng tỏ có hiện tượng hoán vị gen.

- F1 cho tỉ lệ lông trắng, chân thấp = 16% ( 
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* Trường hợp 1: Kiểu liên kết ở hai cá thể P là giống nhau

Khi đó, ♂A3b = ♀A3b  = 
[image: image5.wmf]0,16

 = 0,4

( Kiểu gen của P: 
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 , tần số hoán vị gen f = 20%.

* Trường hợp 2: Kiểu liên kết ở hai cá thể P là khác nhau

Khi đó tỉ lệ giao tử A3b ở cá thể có kiểu gen dị hợp tử chéo là f/2

Tỉ lệ giao tử A3b ở cá thể có kiểu gen dị hợp tử đều là (1/2 - f/2)

( Ta có phương trình f/2(1/2-f/2) = 0,16 (điều kiện: 0 ≤ f ≤ 0,5)

Phương trình này vô nghiệm
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	Câu 7

(1,5 điểm)
	Gọi hiệu suất thụ tinh của giao tử a là x ( Tỉ lệ giao tử được thụ tinh của mỗi cá thể Aa là: 

A = 0,5/(0,5+0,5x) = 1/(1+x);                        a = 0,5x/(0,5+0,5x) = x/(1+x)
( Tỉ lệ cá thể aa ở F1 là: [x/(1+x)]2 = 16/81  ( x/(1+x) = 4/9 ( x = 0,8
Vậy hiệu suất thụ tinh của giao tử a là 0,8
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